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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết cuối học kì I của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5 – Chân trời sáng tạo. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Tình yêu thương của cô Lu-xi 

 Cô giáo Lu-xi là giáo viên chủ nhiệm của lớp Lin-na. Một hôm, cô nhận ra Lin-na không giống các 

bạn khác, cô bé có tính cách trầm lặng, nhút nhát và không mấy năng động. Với tình yêu thương của mình, 

cô Lu-xi đã dành thời gian để quan tâm Lin-na nhiều hơn, cùng các bạn trong lớp giúp đỡ cô bé. Có lần, cô 

Lu-xi nói với Lin-na rằng: “Lớp mình là một gia đình, cô và các bạn sẽ luôn yêu thương và đồng hành cùng 

em.”. Câu nói này của cô khiến Lin-na xúc động vô cùng, nước mắt như sắp trào ra. Dần dần, Lin-na bắt đầu 

mở lòng mình và trở nên hòa nhập với các bạn trong lớp hơn. Nhờ trái tim yêu thương, sự quan tâm và tinh 

thần trách nhiệm của cô giáo mà những cô cậu học sinh như Lin-na dần có thể thay đổi bản thân. 

Theo Hồng Thư 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Lin-na có tính cách như thế nào? 

A. Năng nổ và hòa đồng.         

B. Trầm lặng, nhút nhát, không năng động. 

C. Điềm đạm và hiền lành. 

D. Tự tin nhưng không mấy năng động. 

Câu 2. Chi tiết nào cho thấy sự thay đổi về tính cách của Lin-na? 

A. Lin-na đã mở lòng mình. 

B. Lin-na đã hòa nhập với các bạn hơn. 

C. Lin-na năng động hơn trước. 

D. Cả A và B đều đúng. 

Câu 3. Nhờ đâu mà Lin-na lại có sự thay đổi về tính cách như vậy? 



 

 

 

 

A. Nhờ trái tim yêu thương, sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm của cô giáo. 

B. Nhờ nỗ lực và ý chí muốn thay đổi bản thân của Lin-na. 

C. Nhờ sự tinh ý của cô giáo và các bạn trong lớp. 

D. Tất cả đáp án trên đều đúng. 

Câu 4. Em hãy gạch chân dưới kết từ phù hợp trong ngoặc để hoàn thành đoạn văn dưới đây: 

(Nhờ/ Vì) sự động viên của mọi người xung quanh (với/ và) nỗ lực của bản thân, Ê-mi đã chiến thắng cuộc 

thi chạy. Cô (mặc dù/ không những) đạt huy chương Vàng của cuộc thi (mà còn/ nhưng) vượt xa kỉ lục trước 

đó của mình. 

(Trích Linh Anh) 

Câu 5. Tìm đại từ thay thế trong đoạn văn sau và cho biết đại từ đó thay thế cho từ ngữ nào? 

Nhân dịp sinh nhật, An đã tự tay làm một chiếc bánh kem màu hồng rất xinh để tặng mẹ. Việc đó khiến mẹ 

rất cảm động. 

(Theo Mai Thùy) 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

Câu 6. Đại từ thay thế vừa tìm được ở câu 5 có tác dụng gì? 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

Câu 7. Em hãy tìm 2 -3 từ đồng nghĩa với từ “nỗ lực” và đặt 1 câu với từ vừa tìm được. 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Viết bài văn kể lại một câu chuyện có nhân vật là cây cối hoặc loài vật với những chi tiết sáng tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------- Hết -------- 


